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1 235334 Lý Thị Thúy An 12/04/2005 Hậu Giang DH23QTK04

2 2110812 Thái Trường An 11/08/2003 Cần Thơ DH21CNH01

3 210887 Lê Đức Anh 07/10/2003 Cà Mau DH21TIN02

4 2110367 Nguyễn Nhật Cường 16/02/1998 Hậu Giang DH21YKH07

5 212829 Phạm Thị Trúc Đào 12/01/2003 Đồng Tháp DH21QTS02

6 2110692 Từ Thanh Đoan 01/11/2002 Cà Mau DH21YKH07

7 2110273 Nguyễn Phương Dung 20/08/2003 DH21YKH07

8 2110468 Đặng Ngọc Trường Giang 06/10/2003 An Giang DH21YKH07

9 234908 Phạm Ngọc Hân 22/10/2005 Cà Mau DH23QTD02

10 235494 Lê Thị Thanh Hằng 10/09/2005 Cần Thơ DH23QTD02

11 234421 Phạm Thanh Huy 12/08/2005 Cà Mau DH23QTD02

12 225745 Tô Phát Huy 05/12/2004 Bạc Liêu DH22QTK08

13 239706 Hồ Hoàng Khải 02/02/2005 Bến Tre DH23OTO04

14 223947 Nguyễn Vĩnh Khang 18/08/2002 Cần Thơ DH22QTK08

15 235403 Đoàn Anh Kiệt 21/12/2005 Cần Thơ DH23QTD02

16 235268 Nguyễn Thị Diễm Kiều 30/01/2005 Cần Thơ DH23QTD02

17 201635 Thái Việt Linh 15/06/2001 DH21QTK05

18 235303 Âu Hoàng Minh 02/03/2004 An Giang DH23QTD02

19 235544 Nguyễn Thị Thu Mỹ 12/06/2005 Sóc Trăng DH23QTD02

20 2110744 Vũ Thị Thúy Nga 12/04/2003 Cần Thơ DH21QTK05

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 235625 Trương Bảo Ngân 30/09/2005 Kiên Giang DH23QTD02

22 234212 Phan Bảo Ngọc 11/10/2005 Kiên Giang DH23QTD02

23 220826 Ngô Thị Thảo Nguyên 17/06/2004 Cần Thơ DH22QTK08

24 235573 Lưu Chí Nguyện 07/07/2004 Hậu Giang DH23QTD02

25 210490 Nguyễn Thảo Nhi 21/01/2003 Cà Mau DH21KTR01

26 234717 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/12/2005 Cần Thơ DH23QTD02

27 213263 Trần Thị Huỳnh Như 04/11/2003 DH21QTS02

28 235362 PhùNg TuyếT Phi 23/09/2005 Cần Thơ DH23QTD02

29 213729 Lưu Tiểu Phụng 31/05/2003 Kiên Giang DH21QTK05

30 2110770 Nguyễn Bích Phụng 19/05/2003 DH21KTR01

31 2110631 Nguyễn Trung Quân 12/08/1991 Long An DH21YKH07

32 211045 Lê Hoàng Nhật Quang 11/12/2003 Trà Vinh DH21KTR01

33 2110090 Nguyễn Ngọc Hoàng Quyên 16/01/2003 Vĩnh Long DH21QTK05

34 234463 Nguyễn Thị Thảo Sương 11/11/2005 Sóc Trăng DH23QTD02

35 212395 Nguyễn Duy Tân 17/04/2003 Hậu Giang DH21QTS02

36 2110473 Bùi Công Thành 02/07/2003 Kiên Giang DH21YKH07

37 211857 Hứa Nguyễn Minh Tiến 24/11/2003 Sóc Trăng DH21QTK05

38 236961 Sử Thành Tính 19/06/2005 Kiên Giang DH23OTO11

39 235338 Bùi Hoàng Trung 13/11/2005 Hậu Giang DH23QTD02

40 221030 Trần Tăng Tựu 27/12/2004 Trà Vinh DH22KTR01
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41 2110901 Trần Võ Trúc Uyên 28/07/2003 Tiền Giang DH21YKH07

42 235068 Lương Thế Vinh 10/06/2005 Vĩnh Long DH23QTD02

43 220259 Võ Văn Vĩnh 14/09/2004 An Giang DH22KTR01

44 226253 Giang Sơn Thảo Vy 25/10/2004 An Giang DH23KQT02

45 213492 Nguyễn Yến Vy 25/11/2003 Kiên Giang DH21KTR01

46 212402 Phạm Triệu Vy 31/10/2003 Cần Thơ DH21QTK05

47 235130 Trần Nguyễn Thanh Vy 04/08/2005 TP.HCM DH23QTD02

48 2110593 Nguyễn Trần Xuân 07/09/2003 Sóc Trăng DH21YKH07

49 234789 Nguyễn Lâm Hải Yến 05/04/2005 Kiên Giang DH23QTK04


